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TRƯỜNG TH-THCS NGUYỄN CHÍ THANH


	MA TRẬN  KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I. ( 2021- 2022)

MÔN: KHTN  - LỚP: 6
Thời gian: 90 phút



	Nội dung kiến thức
	Mức độ kiến thức
	Tổng

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	Chủ đề 1:
 Mở đầu môn KHTN



	– Làm quen với hoạt động nghiên cứu khoa học và quy trình nghiên cứu khoa học
 – Tìm hiểu một số thành tựu nghiên cứu khoa học trong đời sống
.– Kể tên được một số dụng cụ, máy móc thường dùng trong phòng thí nghiệm ở trường THCS.
– Nêu được một số dụng cụ đo độ dài, đo thể tích, đo khối lượng với giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất của chúng
.– Nêu được các quy tắc an toàn cơ bản khi tiến hành các thí nghiệm.
	– Nhận biết được các dụng cụ dễ vỡ,
 dễ cháy nổ và những hoá chất độc hại.
	
	
	

	Số câu:

Số điểm:

Tỷ lệ phầm trăm:
	4

1đ

10%
	
	1

0.25đ

2.5%
	1

2.25đ

22.5%
	
	
	1

0.25đ

2.5%
	
	7 câu

3.75 điểm

37.5 %

	Chủ đề 2:
Các phép đo và kỹ năng thí nghiệm



	Biết dụng cụ đo độ dài, thể tích, khối lượng.
	Hiểu quy trình đo độ dài, thể tích, khối lượng.
Thông hiểu các đơn vị đo đo dài, thể tích, khối lượng.
	Vận dụng cách đo độ dài, thể tích,
 khối lượng vào thực tế.
	
	

	Số câu:

Số điểm:

Tỷ lệ phầm trăm:
	1

0.25đ

2.5%
	1

1đ

10%
	1

0.25đ

2.5%
	
	
	
	
	
	3 câu

1.5 điểm

15 %

	Chủ đề 4: Tế bào



	– Nêu được “Tế bào là gì Bước đầu làm quen với khái niệm “mô”, “cơ quan” qua hình vẽ các loại tế bào khác nhau.
 Nêu được các bước đơn giản phân chia tế bào thực vật, tế bào động vật. 
 Nêu được dấu hiệu tổ chức cấp cơ thể..
	– Mô tả được sự lớn lên của tế bào nhờ trao đổi chất Phân biệt được cấu tạo cơ thể thực vật với cấu tạo cơ thể động vật.
- Phân biệt các dấu hiệu khác nhau về hoạt động sống của thực vật và động vật
-Chỉ và gọi tên được các bộ phận của cơ thể sinh vật.
 -Nhận biết được các dấu hiệu đặc trưng về cấu tạo cơ thể của thực vật và động vật trong môi trường sống xung quanh.
	Vẽ và chú thích được sơ đồ cấu tạo tế bào với ba thành phần: màng sinh chất, tế bào chất và nhân.
 Phân biệt được tế bào thực vật, tế bào động vật một cách sơ lược.
 Giải thích được cơ chế giúp sinh vật lớn lên nhờ phân chia tế bàoLập được bảng so sánh về cấu tạo cơ thể thực vật và động vật..
	
	

	Số câu:

Số điểm:

Tỷ lệ phầm trăm:
	1

0.25đ

2.5%
	
	1

0.25đ

2.5%
	
	1

0.25đ

2.5%
	1

2đ

20%
	
	
	4 câu

2.75 điểm

27.5 %

	Chủ đề 5:
Đặc trung  của cơ thể sống



	
	Giải thích được tại sao thực vật và động vật cần di chuyển (chuyển động)?
Xác định được 7 dấu hiệu đặc trưng của cơ thể sống
- Phân biệt được vật sống với vật không sống
	Xây dựng giả thuyết: Thực vật có di chuyển.
So sánh: các dấu hiệu giống và khác nhau về hoạt động sống của cơ thể thực vật và cơ thể động vật.

	Phân tích dấu hiệu tổ chức cấp cơ thể. Giải quyết vấn đề sáng tạo: không phải lúc nào một sinh vật cũng thể hiện đầy đủ cả 7 đặc điểm tại một thời điểm, mà những đặc điểm đó sẽ được thể hiện trong suốt quá trình sống của cá thể trong môi trường sống.
	

	Số câu:

Số điểm:

Tỷ lệ phầm trăm:
	1

0.25đ

2.5%
	
	
	
	1

0.25đ

2.5%
	
	
	1

0.75đ

7.5%
	3 câu

1.25 điểm

12.5 %

	"Chủ đề 6: Cây xanh


	– Nêu được ví dụ về biến dạng của cơ quan sinh dưỡng và ý nghĩa của các biến dạng đó.
	
	
	
	

	Số câu:

Số điểm:

Tỷ lệ phầm trăm:
	1

0.25đ

2.5%
	
	
	
	2

0.5đ

5%
	
	
	
	3 câu

0.75 điểm

7.5 %

	Tổng số câu:

Tổng số điểm:

Tỷ lệ phầm trăm:
	9 câu

3 điểm

30 %
	4 câu

3 điểm

30 %
	5 câu

3 điểm

30 %
	2 câu

1 điểm

10 %
	20 câu

10 điểm

100 %


